Phụ lục VIII 
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
(Kèm theo Quy định mở ngành đào tạo được ban hành theo Quyết định số …./QĐ-ĐHQG ngày…tháng…năm…  của Giám đốc ĐHQG-HCM)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​________________________________________________________________________________________________________________
ĐỀ CƯƠNG chi tIẾT MÔN HỌC 
1. Thông tin tổng quát
	· Tên môn học:
	

	· Tiếng Việt: ĐẠI CƯƠNG NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT
	

	· Tiếng Anh: Introduction to Stade and Law
	

	· Mã số môn học: QTE052
	

	· Thuộc khối kiến thức/kỹ năng:

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ bản
 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức chuyên ngành

 FORMCHECKBOX 
 Môn học chuyên về kỹ năng chung
	 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức cơ sở ngành

 FORMCHECKBOX 
 Kiến thức khác

 FORMCHECKBOX 
 Môn học đồ án/luận văn tốt nghiệp


	· Số tín chỉ: 3
	

	· Lý thuyết: 20
	

	· Thực hành : 25 tiết giải quyết tình huống
	

	· Môn học tiên quyết/Môn học trước: Môn học tiên quyết: Tiếp cận môn học sẽ thuận lợi hơn nếu học sau môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx Lenin và môn Logic
	

	· Môn học song hành:
	


2. Mô tả môn học
Môn học Đại cương nhà nước và pháp luật gồm một số nội dung cơ bản: 
· Những vấn đề cơ bản về nhà nước cung cấp những kiến thức nền tảng như khái niệm, bản chất của nhà nước, các hình thức nhà nước hiện tại trên thế giới và những kiến thức về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam như tổ chức hoạt động của Quốc Hội, Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát. 
· Những vấn đề cơ bản về pháp luật nhằm giới thiệu và phân tích những khái niệm, thuật ngữ pháp lý, bản chất của pháp luật, quan hệ pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý. Trên cơ sở kiến thức nền tảng về nhà nước và pháp luật, sinh viên sẽ bước đầu tiếp cận một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, như: luật Hành chính, luật phòng chống tham nhũng, luật Hình sự, luật Dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động.
3. Tài liệu học tập 
Giáo trình: 
[1] Tài liệu/giáo trình chính: Pháp luật đại cương, NXB Khoa học Xã hội nhân văn, năm 2018
Tài liệu khác:
[1] Tài liệu tham khảo/bổ sung: 

+ Các giáo trình, sách pháp luật đại cương khác

+ Các văn bản luật: Hiến pháp nước CHXHCN VN, Luật xử phạt vi phạm hành chính, Luật phòng chống tham nhũng,  Bộ luật Dân sự, Luật HNGĐ, BLHS; BL Lao động 
Phần mềm:
Các Website tham khảo tải văn bản pháp luật (miễn phí)

Thông tin Pháp luật Dân sự: http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/ 
Chính Phủ VN: http://www.chinhphu.vn 
Pháp luật Tp.HCM: http://phapluattp.vn/ 
4. Mục tiêu môn học 

(các mục tiêu tổng quát của môn học, thể hiện sự liên quan với các chuẩn đầu ra (X.x.x) của CTĐT và trình độ năng lực (TĐNL)được phân bổ cho môn học)

	Mục tiêu

(Gx) (1)
	Mô tả mục tiêu

(2)
	CĐR của môn học
(X.x.x) (3)
	TĐNL

(4)

	G1
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước
	
	

	
	
	Sinh viên hiểu khái niệm nhà nước, chức năng, vai trò của nhà nước nói chung và  Nhà nước Việt Nam nói riêng
Sinh viên biết một cách khái quát về cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam. Biết cách thức hình thành và chức năng của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát trong bộ máy nhà nước Việt Nam
	Sinh viên biết cần phải đến cơ quan nhà nước nào để giải quyết khi đứng trước một sự việc cụ thể, Ví dụ: muốn kết hôn thì đến cơ quan nào, muốn ly hôn thì đến cơ quan nào, muốn đăng ký tạm trú thì đến cơ quan nào, muốn khởi kiện thì đến cơ quan nào…v…v… 

	G2
	Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về pháp luật
	
	

	
	
	Sinh viên hiểu các khái niệm: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật
	Sinh viên tự tin khi tham gia vào các quan hệ pháp luật, có ý thức trong việc thực hiện pháp luật. 

	G3
	Giới thiệu cho sinh viên đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh của một số ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và giải quyết một số tình huống pháp lý cơ bản trong lĩnh vực dân sự, lĩnh vực hành chính.
	
	

	
	
	Sinh viên hiểu bản chất của các quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật lao động.
Sinh viên khả năng phân tích các tình huống pháp lý cơ bản và đưa ra được hướng giải quyết
	Sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số tình huống pháp lý cơ bản  

	…
	
	
	


(1): Ký hiệu mục tiêu của môn học. (2): Mô tả các mục tiêu bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR (X.x.x) và bối cảnh áp dụng tổng quát

(3), (4): Ký hiệu CĐR của CTĐT và TĐNL tương ứng được phân bổ cho môn học.

5. Chuẩn đầu ra môn học

(các mục cụ thể hay CĐR của môn học và mức độ giảng dạy I, T, U)
	CĐR

(X.x)

(1)
	Mô tả CĐR

 (2)
	Mức độ giảng dạy

(I, T, U) 

(3)

	G1.1
	Sinh viên hiểu khái niệm nhà nước, chức năng, vai trò của nhà nước nói chung và  Nhà nước Việt Nam nói riêng

Sinh viên biết một cách khái quát về cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam. Biết cách thức hình thành và chức năng của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát trong bộ máy nhà nước Việt Nam
	I, T, U 

	…
	
	

	G1.1
	Sinh viên hiểu các khái niệm: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật
	I, T, U

	…
	
	

	Gx.x
	Sinh viên hiểu bản chất của các quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật lao động.

Sinh viên khả năng phân tích các tình huống pháp lý cơ bản và đưa ra được hướng giải quyết
	I,T,U

	…
	
	


(1): Ký hiệu CĐR của môn học

(2): Mô tả CĐR, bao gồm các động từ chủ động, các chủ đề CĐR ở cấp độ 4 (X.x.x.x) và bối cảnh áp dụng cụ thể.

         (3): I (Introduce): giới thiệu; T (Teach): dạy; U (Utilize): sử dụng
6. Đánh giá môn học

(các thành phần, các bài đánh giá, các tiêu chí đánh giá, chuẩn đánh giá, và tỷ lệ đánh giá, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học)
	Thành phần đánh giá (1)
	Bài đánh giá (Ax.x)

(2)
	CĐR môn học (G.x.x) (3)
	Tỷ lệ %

(4)

	A1. Đánh giá quá trình
	A1.1
	
	

	
	A1.2
	
	

	
	…
	
	

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Trắc nghiệm
	Sinh viên hiểu khái niệm nhà nước, chức năng, vai trò của nhà nước nói chung và  Nhà nước Việt Nam nói riêng

Sinh viên biết một cách khái quát về cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam. Biết cách thức hình thành và chức năng của hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước, cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát trong bộ máy nhà nước Việt Nam
Sinh viên hiểu các khái niệm: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật
	30%

	
	
	
	

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Trắc nghiệm và tự luận
	Sinh viên hiểu bản chất của các quan hệ pháp luật dân sự, quan hệ pháp luật hình sự, quan hệ pháp luật hành chính, quan hệ pháp luật lao động.

Sinh viên khả năng phân tích các tình huống pháp lý cơ bản và đưa ra được hướng giải quyết
	70%

	
	…
	
	


(1): các thành phần đánh giá của môn học. (2): các bài đánh giá

(3): các CĐR được đánh giá. 
(4): Tỷ lệ điểm của các bài đánh giá trong tổng điểm môn học
7. Kế hoạch giảng dạy chi tiết

(các nội dung giảng dạy theo buổi học, thể hiện sự tương quan với các CĐR của môn học, các hoạt động dạy và học (ờ lớp, ở nhà) và các bài đánh giá của môn học)
Lý thuyết

	Tuần/Buổi học
(1)
	Nội dung
(2)
	CĐR môn học

(3)
	Hoạt động dạy và học

(4)
	Bài đánh giá

(5)

	1
	Chương I:

Những vấn đề cơ bản về nhà nước
I.  Nguồn gốc ra đời của nhà nước

II. Khái niệm, bản chất, đặc trưng, chức năng của Nhà nước

III. Hình thức nhà nước và bộ máy nhà nước

IV. Kiểu nhà nước

	Sinh viên hiểu bản chất, chức năng, vai trò của nhà nước
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi
Học ở nhà: đọc tài liệu
	Câu hỏi tự luận
Câu hỏi trắc nghiệm

	2 
	Chương II: 
Những vấn đề cơ bản về pháp luật

I. Khái niệm, bản chất, vai trò, hình thức, kiểu PL

II. Quy phạm pháp luật và văn bản QPPL


	Sinh viên hiểu các khái niệm: văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi

Học ở nhà: đọc tài liệu
	Câu hỏi tự luận
Câu hỏi trắc nghiệm

	3
	Chương II:

(tt và hết)

III. Quan hệ PL, thực hiện PL 

IV. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý
	Sinh viên hiểu các khái niệm: văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quan hệ pháp luật
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi

Học ở nhà: đọc tài liệu
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm

	4
	Chương III:
Luật Hiến pháp

I. Giới thiệu về Hiến pháp Việt Nam

II. Khái niệm, bản chất Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến pháp

III. Bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam theo Hiến pháp
	Sinh viên biết cơ cấu tổ chức của bộ máy nhà nước Việt Nam. 
Sinh viên biết chức năng cơ bản của các cơ quan nhà nước trong bộ máy nhà nước
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi

Học ở nhà: đọc tài liệu
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm

	5
	Chương IV:
Luật hành chính, luật phòng chống tham nhũng

I. Quan hệ pháp luật Hành chính

II. Cơ quan hành chính

III. Vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính

IV. Bài tập ( những tình huống vi phạm pháp luật hành chính)
V. Tham nhũng và những hành vi tham nhũng

VII. Nguyên tắc xử lý hành vi tham nhũng

VIII. Quyền và nghĩa vụ công dân trong dấu tranh phòng chống tham nhũng
	Sinh viên biết hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, bản chất của quan hệ pháp luật hành chính, độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Sinh viên hiểu khái niệm tham nhũng
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi

Học ở nhà: đọc tài liệu và làm thêm bài tập tình huống
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm
Bài tập tình huống

	6
	Chương V:
Luật hình sự

I. Những quy định chung

II. Tội phạm và hình phạt

III. Bài tập (những vụ án hình sự)
IV. Giới thiệu luật tố tụng hình sự
	Sinh viên hiểu khái niệm tội phạm, hình phạt. Sinh viên phân biệt được sự khác biệt giữa tội trộm với tội cướp, giữa tội giết người với tội cố ý gây thương tích
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi

Học ở nhà: đọc tài liệu và làm thêm bài tập tình huống
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm
Bài tập tình huống

	7
	Chương VI: Luật dân sự

I. Khái niệm

II. Các chế định cơ bản của luật Dân sự 

Quyền nhân thân, Sở hữu, hợp đồng, 
	Sinh viên hiểu khái niệm quyền sở hữu, thừa kế, hợp đồng dân sự.

Sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống pháp lý cơ bản có liên quan
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và đọc luật thực định.

Sinh viên vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi, giải quyết tình huống

Học ở nhà: đọc tài liệu và làm thêm bài tập tình huống
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	8
	Chương VI:

(tt và hết)

II. Thừa kế,bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
III. Giới thiệu luật tố tụng dân sự
	Sinh viên hiểu khái niệm quyền sở hữu, thừa kế, hợp đồng dân sự.

Sinh viên biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống pháp lý cơ bản có liên quan
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và đọc luật thực định.

Sinh viên vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi, giải quyết tình huống

Học ở nhà: đọc tài liệu và làm thêm bài tập tình huống
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	9.
	Chương VII:
Luật hôn nhân và gia đình
I. Điều kiện kết hôn

II. Chế độ tài sản vợ chồng

III. Chấm dứt hôn nhân

IV. Quyền và nghĩa vụ giữa vợ chồng
Chương VIII

Luật lao động
	Sinh viên biết được quyền và nghĩa vụ cơ bản giữa vợ và chồng

Nắm được nguyên tắc phân định tài sẩn chung, tài sản riêng của vợ chồng. 

Nắm được nguyên tắc phân chia tài sản khi vợ chồng ly hôn

Sinh viên bhiểu quan hệ pháp luật lao động, khái niệm hợp đồng lao động, một số quyền và nghĩa vụ pháp lý cơ bản của người lao động và người sử dụng lao động
	Học ở lớp: giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu các khái niệm. Sinh viên tìm hiểu khái niệm và đọc luật thực định.

Sinh viên vận dụng kiến thức đã biết để trả lời các câu hỏi, giải quyết tình huống

Học ở nhà: đọc tài liệu và làm thêm bài tập tình huống
	Câu hỏi tự luận

Câu hỏi trắc nghiệm

Bài tập tình huống

	
	
	
	
	


(1): Thông tin về tuần/buổi học. (2): Liệt kê nội dung giảng dạy theo chương, mục

(3): Liệt kê CĐR liên quan của môn học (ghi ký hiệu Gx.x),

(4): Liệt kê các hoạt động dạy và học (ở lớp, ở nhà), bao gồm đọc trước tài liệu (nếu có yêu cầu)

(5): Liệt kê các bài đánh giá liên quan (ghi ký hiệu Ax.x)
8. Quy định của môn học
- Sinh viên phải đi học đúng giờ quy định

- Tham dự tối thiểu 80% thời gian lên lớp,…

- Tuyệt đối không được đi trễ, ăn, uống, nói chuyện, ngủ, học môn khác hoặc làm việc riêng trong giờ học
- Đọc tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi vào lớp
- Sử dụng công nghệ/phần mềm/thực hành tìm văn bản pháp luật để làm bài tập
- Phải làm bài tập ở nhà trước khi đến lớp theo yêu cầu của bài học 
9. Phụ trách môn học
- Khoa/Bộ môn: Khoa Quan hệ quốc tế/ Bộ môn: Luật quốc tế
- Địa chỉ và email liên hệ:
…

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(ký, ghi rõ họ tên)
	
	
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm…  
   TRƯỞNG KHOA

(ký, ghi rõ họ tên)


